Rà soát số liệu phục vụ lập dự toán kinh phí sàng lọc sức khoẻ toàn dân và cập nhật Sổ SKĐT 
Thôn …..
	TT
	Chỉ tiêu
	Tổng số đối tượng
	Số lượng đã khám
	Ghi chú

	1
	Trẻ em dưới 6 tuổi
	
	
	

	2
	Từ 06 đến 18 tuổi
	
	
	

	3
	Trên 18 tuổi
	
	
	

	
	- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp
	
	
	

	
	- Cán bộ, công chức, viên chức
	
	
	

	
	- Người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
	
	
	

	
	· Sinh viên, học viên
	
	
	

	
	· Người cao tuổi
	
	
	

	
	· Người khuyết tật
	
	
	

	
	· Người thuộc hộ nghèo
	
	
	

	
	· Người thuộc hộ cận nghèo
	
	
	

	
	· Người có công
	
	
	

	
	· Người mắc bệnh mạn tính
	
	
	

	
	- Người thuộc các đối tượng khác (người dân lao động tự do, …), trong đó:
+ Người không có thẻ BHYT
	
	
	







DANH SÁCH SÀNG LỌC SỨC KHOẺ VÀ CẬP NHẬT SỔ SỨC KHOẺ ĐIỆN TỬ
Thôn:
	STT
	Số CCCD
	Số điện thoại
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Nơi thường trú
	Nơi ở hiện nay
	Từ 1/1/2026 đến nay đã khám, điều trị, khám sức khoẻ
	Khám, điều trị, khám sức khoẻ ở đâu
	Đối tượng

	1
	034170000203
	0911111111
	Nguyễn Văn A
	12/12/1970
	Nam
	Thôn 16
	Thôn 16
	Đã khám
	BVĐK Đông Hưng
	Người chưua có thẻ BHYT

	2
	034873000203
	0876666666
	Nguyễn Thị B
	23/01/1973
	Nữ
	Thôn 14
	Thôn 16
	Chưa khám
	
	Hạn chế khả năng đi lại

	3
	034815000455
	Sđt bố/mẹ
	Nguyễn Văn C
	17/10/2015
	Nam
	Thôn 16
	Thôn 16
	Đã khám
	Trường tiểu học Đông La
	Học sinh
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